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KẾ HOẠCH
ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG CƠ BẢN VỀ SỰ CỐ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020);
Căn cứ Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về công tác tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam 5 năm (2016 - 2020);
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch ứng phó với các tình huống cơ bản về sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm cụ thể hóa các nội dung được xác định trong Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 (sau đây viết tắt là Quyết định 1041); làm cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả.
- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1041 và phù hợp với sự phát triển của tình hình thực tế địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các sở, ban, ngành, địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
II. NỘI DUNG
Xây dựng Kế hoạch chi tiết ứng phó với 12 tình huống cơ bản về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Phụ lục kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch này trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành, địa phương.
3. Giám đốc các sở; Thủ trưởng ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thuộc sở, ngành, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp theo quy định./.
 

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Bộ NN&PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- BCH PCTT&TKCN các huyện, TP;
- Lưu: VT, NC.
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PHỤ LỤC:
NHIỆM VỤ CỤ THỂ

	Số TT
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Tai nạn tàu, thuyền trên sông
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Giao thông vận tải
	Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan
	2017

	2
	Sự cố tràn dầu trên sông
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phê duyệt.
	Sở Công Thương
	Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan.
	2017

	3
	Sự cố cháy nổ đường ống dẫn dầu, khí
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Công Thương
	Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan.
	2018

	4
	Sự cố cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Công an tỉnh
	Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan.
	2017

	5
	Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Xây dựng
	Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Công Thương, Sở GTVT, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan.
	2018

	6
	Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Bộ CHQS tỉnh, Công an, Sở Công Thương, Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan.
	2017

	7
	Sự cố động đất
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Bộ CHQS tỉnh
	Sở NN&PTNN, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở KH&CN, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan
	2017

	8
	Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng.
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Giao thông Vận tải
	Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan.
	2017

	9
	Tai nạn máy bay trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Giao thông Vận tải
	Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan.
	2017

	10
	Sự cố vỡ đê
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan.
	2017

	11
	Sự cố cháy rừng
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan.
	2017

	12
	Bão, áp thấp, lũ, lụt lớn, sạt lở đất đá
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan.
	2018


 
 
